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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

KhoanhtrònvàocácchữcáiA,B,C,Dđứngtrướccâutrảlờiđúngtrongcáccâusau:

Câu 1: (0,5 điểm) Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả cuộc tấn

công của pháp tại Đà Nẵng ?

A. Hoàng Diệu B. Nguyễn Tri Phương

C. Nguyễn Trung Trực D. Trương Định

Câu 2: (0,5 điểm) Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào

ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 5-6-1860 B. Ngày 5-6-1862

C. Ngày 6-5-1862 D. Ngày 5-6-1863

Câu 3: (0,5 điểm) Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở

ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán ?

A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn

B. Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên

C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên

D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa Việt

Câu 4: (0,5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ

nhất vào thời gian nào ?

A. Sáng ngày 20-11-1873 B. Tối ngày 20-11-1873

C. Trưa ngày 20-11-1873 D. Đêm ngày 20-11-1873

Câu 5: (0,5 điểm) Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào

ngày, tháng, năm nào ?

A. Ngày 10-3-1874 B. Ngày 15-3-1874



C. Ngày 3-5-1874 D. Ngày 13-5-1874

Câu 6: (0,5 điểm) Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là ai ?

A. Nguyễn Tri Phương B.Hoàng Diệu

C. Nguyễn Lân D. Hoàng Tá Viên

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7: (3 điểm) Nêu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra

đi tìm đường cứu nước ? Việc lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn

Tất Thành có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó ?

(10%)

Câu 8: (3 điểm) Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác

động như thế nào đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ

XX ?

Câu 9: (1 điểm) Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu quá

trình xâm lược nước ta ?

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6

Đáp án B B C A B B

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu hỏi Đáp án Điểm

Câu 7 - Đất nước bị Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống 0,5



(3 điểm) Pháp đều thất bại.

- 5/6/1911, từ cảng nhà Rồng , Người ra đi tìm đường cứu nước. 0,5

- Năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động

trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.

0,5

- Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân

Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng mười Nga.

0,5

- Các nhà yêu nước là các sĩ phu phong kiến. Mong muốn giải

phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến, thiết lập chế độ

quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa.

0,5

- Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước

Pháp thống trị nước mình và thực chất của các từ “Tự do- Bình

đẳng- Bác ái”, Xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc

0,5

Câu 8

(3 điểm)

- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn

điền.

0,5

- Công nghiệp:

+ Tập trung vào khai thác than và kim loại.

+ Đầu tư vào một số ngành khác như xi măng, điện, chế biến

gỗ...

1

- Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống giao thông đường bộ,

đường sắt để tăng cường bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích

quân sự.

0,5

- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng

hóa của Pháp nhập vào Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc

được miễn thuế, nhưng đánh thuế cao hàng hóa các nước khác.

0,5

- Tài chính: Pháp đề ra các thứ thuế mới, nặng nhất là thuế muối,

thuế rượu, thuế thuốc phiện…

0,5

Câu 9 + Là cửa ngõ của kinh thành Huế (Đà Nẵng gần Huế) 0,5



(1 điểm) + Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công. 0,25

+ Chiếm Đà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế. 0,25

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu

trả lời đúng .

Câu 1: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam

đánh Tây” là câu nói của:

A. Nguyễn Trung Trực B. Trần Bình Trọng

C. Nguyễn Hữu Huân D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 2: Khởi nghĩa Yên Thế do ai lãnh đạo :

A. Trương Định B. Hoàng Hoa Thám

C. Tôn Thất Thuyết D. Phan Bội Châu

Câu 3: Hiệp ước Pa - tơ - nốt đánh dấu sự kiện gì?

A. Thắng lợi của nhà Nguyễn trong lĩnh vực ngoại giao

B. Nước ta mất một phần nội trị ngoại giao ở miền Nam

C. Nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

D. Pháp hứa trao trả độc lập cho nước ta khi ta không chống Pháp nữa.

Câu 4: Sau khi thôn tính được nước ta Thực dân pháp đã:

A. Gộp nước ta và các nước trên bán đảo Đông dương thành Liên bang

Đông Dương
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B. Xây dựng bộ máy nhà nước có tính chất quân sự, đàn áp các phong

trào yêu nước.

C. Tập trung đẩy mạnh khai thác bóc lột thuộc địa

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 5: Hoàn thiện bảng niên biểu sau:

Niên đại Sự kiện

1/9/1858 Thực dân Pháp mở đầu xâm lược nước ta

6/6/1884 Nhà Nguyễn ký văn kiện cuối cùng, nước ta trở thành nước

thuộc địa nửa phong kiến

1905-1909 Phong trào Đông du

5/6/1911 Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu nước

II. Phần tự luận. (7,0 điểm)

Câu 1. Em hãy nêu những chính sách về kinh tế của Thực dân pháp thực

hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (từ năm 1897

– 1914). Tác động cơ bản của nó đối với nền kinh tế nước ta? (4 điểm)

Câu 2: Em hãy cho biết sự khác biệt giữa con đường cứu nước của

Nguyễn Ái Quốc so với những người yêu nước đương thời? (3 điểm)

.................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )

1 2 3 4

A B C D

Câu 5: Hoàn thiện bảng niên biểu sau:

Niên đại Sự kiện

1/9/1858 Thực dân Pháp mở đầu xâm lược nước ta

6/6/1884 Nhà Nguyễn ký văn kiện cuối cùng, nước ta trở thành nước



thuộc địa nửa phong kiến

1905-1909 Phong trào Đông du

5/6/1911 Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu nước

II . Phần Tự luận: ( 7 điểm )

Câu 1: a/ Nêu tóm tắt chính sách khai thác (SGK)

b/ Tác động của chính sách khai thác thuộc địa về kinh tế :

- Tích cực : Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp

thuộc địa mang yếu tố thực dân ; thành thị theo hướng hiện đại ra đời ;

bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của

nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực : Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác thuộc địa

là vơ vét sức lười. sức của nhân dân Đông Dương. Do vậy :

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt;

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ;

+ công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

- Tác động cơ bản nhất: Biến nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế phong

kiến lạc hậu sang nền kinh tế thuộc địa, ngày càng què quặt và lệ thuộc

chặt chẽ vào nền kinh tế Pháp.

Câu 2:

* Nêu sự kiện:

Ngày 5/6/1911 Bác ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng –

Sài Gòn,

Cuộc hành trình từ 1911 – 1917 Người đã đi qua nhiều nước ở châu Âu,

tìm hiểu về các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nông dân

các nước.

Năm 1917, trở lại Pháp và hoạt động nghiên cứu cách mạng một cách kỹ

hơn.

* So sánh:



- Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương

Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính

khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu

tranh bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện

pháp cải cách... dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ

bại, giành độc lập dân tộc.

- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư

tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học — kĩ thuật và nền văn minh

phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ

nghĩa Mác — Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của

Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng

đắn đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ

thuộc khác, phù hợp với sự phát triển của lịch sử.
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I. Phần trắc nghiệm: (3điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là

đúng nhất đúng nhất.

Câu 1. Quá trình xâm chiếm Việt Nam của thực dân Pháp được thực

hiện theo các bước?

A. Đà Nẵng-Nam Kỳ- Bắc Kỳ- Trung Kỳ.

B. Đà Nẵng-Trung Kỳ- Bắc Kỳ- Nam Kỳ

C. Bắc Kỳ- Đà Nẵng -Trung Kỳ- Nam Kỳ.

D. Trung Kỳ- Nam Kỳ-Bắc Kỳ- Đà Nẵng

Câu 2.Thực dân Pháp mấy lần đánh chiếm Bắc kỳ?

A. Một lần. B. Hai lần. C. Ba lần. D. Bốn lần.

Câu 3. Bốn điều ước nhà Nguyễn đã ký với Pháp(từ 1862-1884)

chứng tỏ điều gì?

A. Thiện chí hòa bình của nhà Nguyễn.

B. Đường lối ngoại giao mềm dẻo của nhà Nguyễn.

C. Quá trình đầu hàng từng bước đi đến đầu hàng hoàn toàn của nhà

Nguyễn.

D. Vận mệnh của Triều Nguyễn đến hồi suy vong.

Câu 4.Vì sao Pháp lại kéo quân từ Đà Nẵng vào Gia Định?

A. Do kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thất bại.

B. Pháp đã chiếm xong Đà Nẵng.

C. Gia Định xa kinh thành Huế.

D. Gia Định có cảng biển sâu, dễ cập bến.



Câu 5. Nhà Nguyễn nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp

thông qua điều ước nào?

A. Giáp Tuất. B. Nhâm Tuất. C. Pa-tơ-nốt. D. Hắc-măng.

Câu 6.Ngày 21/12/1873 Gác-ni-ê và nhiều tên địch bị tử trận là kết

quả của trận đánh nào?

A. Vụ biến kinh thành Huế. B. Trận đánh ở Đà Nẵng.

C. Trận đánh ở Gia Định. D. Trận đánh ở Cầu Giấy lần

II. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: (4đ)

Trong việc để mất nước ta vào tay Pháp cuối thế kỷ XIX nhà

Nguyễn có trách nhiệm như thế nào?

Câu 2: (3đ)

Nêu những chính sách của thực dân Pháp trong việc khai thác thuộc

địa về các ngành nông nghiệp, công thương nghiệp, giao thông vận tải và

tài chính ? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX ?

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm: (3điểm)

(Mỗi ý trả lời đúng đạt 0.5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án A B C A B D

II. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: (4đ)

- Trước khi Pháp xâm lược:

+ Nhà Nguyễn thi hành chính sách đối nội , đối ngoại thiển cận khiến

cho xã hội Việt nam khủng hoảng...

+Trước cuộc xâm lăng đang đến gần nhà Nguyễn không có được giải

pháp phù hợp, tiếp tục làm tiềm lực đất nước suy yếu...



- Khi Pháp xâm lược:

+ Không đề ra được một đường lối đúng đắn, không có quyết tâm đánh

thắng. Vd” án binh bất động”...

+ Bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh Pháp(khi Pháp rút khỏi Đà Nẵng 1859, Khi

Pháp kéo quân sang Trung Quốc 1860, khi quân Pháp bị thất bại ở Cầu

Giấy lần thứ nhất).

+Đầu hàng từng bước thực dân Pháp , phản bội nhân dân tiến đến đầu

hàng hoàn toàn với hai hiệp ước Hác- măng và Pa-tơ –nốt.

*Trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp nhà Nguyễn có trách nhiệm

chính.

Câu 2: (3đ)

- Nông nghiệp: (0,25đ)

+ Cướp đoạt ruộng đất

+ Phát canh thu đô

- Công nghiệp(0,25đ):

+ Khai thác mỏ và kháng sản

+ Sản xuất điện nước, xi măng…

- Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng

cường bóc lột (0,25đ)

- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Việt Nam (0,25đ)

- Tài chính: Bóc lột bàng chính sách thuế. (0,25đ)

* Nhận xét : Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX đã có nhiều biến đổi.

Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch

thuộc địa của thực dân PhápNền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền

sản xuất nhỏ lạc hậu và phụ thuộc(1,75đ)

****************** HẾT ******************


